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BÁO CÁO

Tổng kết công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011-2015;
phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020


Thực hiện Kế hoạch số 168-KH/TU, ngày 11/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tổng kết công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020. Ban Thường vụ Huyện uỷ Nam Trà My báo cáo tổng kết công tác cải cách tư pháp trên địa bàn huyện như sau:


I. Đặc điểm tình hình
Nam Trà My là huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam, được chia tách từ huyện Trà My (cũ) theo Nghị định số 72/2003/NĐ-CP ngày 20/6/2003 của Chính phủ. Toàn huyện có 10 xã 43 thôn, có trên 97% là người đồng bào dân tộc thiểu số; dân số 24.337 người. Trong đó có các dân tộc anh em như: Cadong, Xê đăng, Mơ nông, Kinh cùng sinh sống; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 62,60%. Điều kiện tự nhiên không thuận lợi; địa hình núi cao, hiểm trở giao thông đi lại khó khăn, thông tin liên lạc chậm phát triển, ảnh hưởng đến việc nắm bắt thông tin từ cơ sở. 

Trong 10 năm qua do có sự chuyển dịch cơ cấu đúng hướng, sự ưu đãi về các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước cho vùng đặc biệt khó khăn nên tình hình kinh tế, xã hội có chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được đảm bảo an sinh xã hội, bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều đổi thay; tình hình ANCT-TTANXH được giữ vững, cán bộ và Nhân dân tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, Huyện Nam Trà My cơ bản vẫn là huyện nông – lâm nghiệp, kinh tế - xã hội của huyện còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, tình hình tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp.
Cùng với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố QP-AN, công tác tư pháp đã được cấp ủy, ngành tư pháp huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả; các cơ quan tư pháp không ngừng củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và kiểm sát hoạt động tư pháp theo tinh thần cải cách tư pháp, bảo đảm hiệu lực pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của huyện.
II. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng

Sau khi có Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn huyện, qua Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các TCCSĐ xây dựng chương trình kế hoạch triển khai sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ và Nhân dân; tiến hành xây dựng Kế hoạch thực hiện, nhất là ở các Cơ quan tư pháp để nâng cao nhận thức, từ đó có những chuyển biến tích cực nhằm thực hiện tốt lộ trình Chiến lược cải cách tư pháp mà Bộ chính trị đã đề ra trong Nghị Quyết 49-NQ/TW; Kết luận số 92-KL/TW, ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW; Chương trình số 05-CTr/CCTP, ngày 28/12/2011 của Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương về trọng tâm công tác cải cách Tư pháp giai đoạn 2011-2016; Văn kiện đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng; các kết luận của Bộ Chính trị khóa X; XI về công tác Tư pháp, cải cách Tư pháp; nhiệm vụ công tác cải cách Tư pháp nêu trong báo cáo số 03-BC/CCTP ngày 08/7/2012 và báo cáo số 04-BC/CCTP ngày 31/10/2014 của Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp tỉnh Quảng Nam. 
Trong những năm qua công tác cải cách Tư pháp của huyện nhà luôn được quan tâm đúng mức. Đặt hoàn toàn dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, bảo đảm sự ổn định về chính trị, thực hiện Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ Tư pháp, cán bộ bổ trợ Tư pháp địa phương, nhất là cán bộ có chức danh Tư pháp. Nhằm đề cao quyền hạn, trách nhiệm pháp lý, nâng cao tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất, đạo đức chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác, kiến thức xã hội đối với từng cán bộ, từng ngành. Đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ, đồng thời tăng cường giám sát hoạt động Tư pháp của HĐND, UBND huyện.
III. Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp giai đoạn 2011-2015
1. Công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách Tư pháp và hoạt động Tư pháp:
Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/CCTP ngày 18/8/2014 của Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động Tư pháp, chủ trương, nhiệm vụ cải cách Tư pháp theo tinh thần Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 790/KH-UBND ngày 07/3/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2013-2016; Kế hoạch số 3929/KH-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam triển khai chi tiết thực hiện Quyết định số 409-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai tuyên truyền các văn bản pháp luật mới trong năm; tăng cường phối hợp các ngành Tòa án, Viện Kiểm sát xét xử các vụ án lưu động tại các địa phương; tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền miệng, trên sóng phát thanh… về các xã, thôn, nóc để cho mọi công dân hiểu biết về các quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện “sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Qua triển khai thực hiện mọi cán bộ, đảng viên đều nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghị quyết, chỉ thị đề ra; từ đó tạo sự đồng thuận, chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên giúp Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo đổi mới của Đảng trong tình hình hiện nay.
2. Về tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật hình sự, dân sự, tố tụng Tư pháp và thi hành pháp luật:
Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 3979/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015. UBND huyện ban hành Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 06/3/2015 của UBND huyện Nam Trà My ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 và Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Trong những năm qua thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện ban hành kế hoạch công tác Tư pháp trong năm nhằm thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh; hội đồng phối hợp tỉnh thực hiện việc theo dõi thi hành pháp luật tại địa phương, tham gia góp ý các dự thảo luật như: Hiến pháp năm 1992 “sửa đổi”; luật đất đai “sửa đổi”, luật hôn nhân gia đình, bộ luật dân sự “sửa đổi”, luật hành chính, luật tố tụng hình sự “sửa đổi”; luật tổ chức Tòa án “sửa đổi”; luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân “sửa đổi”, pháp lệnh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân; pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự… Ngoài ra còn xây dựng các nghị quyết của HĐND; quyết định, chỉ thị của UBND nhằm thực hiện các chính sách xã hội, thi hành pháp luật tại địa phương.
3. Về hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền tổ chức bộ máy các cơ quan Tư pháp:

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đổi mới tổ chức cán bộ và hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án. Thường xuyên đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ nguồn của các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp; bồi dưỡng cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp theo hướng cập nhật các kiến thức mới về chính trị, pháp luật, kinh tế, xã hội, có kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức thực tiễn, có phẩm chất, đạo đức trong sạch, dũng cảm đấu tranh vì công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. 
- Đối với ngành Tòa án huyện: Toà án huyện hiện có 7 biên chế: trong đó có 02 thẩm phán; Thư ký Tòa án 02 đồng chí; Kế toán 01 đồng chí và 02 cán bộ hợp đồng bảo vệ, tạp vụ; Số lượng hội thẩm nhân dân trong nhiệm kỳ đã được HĐND huyện bầu với số lượng là 15 người, hàng năm đều được tập huấn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng công tác xét xử. Công tác đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, công chức trong ngành thường xuyên được quan tâm. Hằng năm đều cử đội ngũ thẩm phán, thư ký đi đào tạo nghiệp vụ xét xử, đảm bảo cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ tư pháp trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy hiện nay Tòa án huyện có đội ngũ Thẩm phán và Thư ký là cử nhân luật (trong đó có 01 Thẩm phán đã qua đào tạo Thạc sỹ) và 02 đồng chí Thẩm phán có trình độ cao cấp chính trị.
Thực hiện sự chỉ đạo của Toà án nhân dân tối cao và Toà án nhân dân tỉnh, công tác kiện toàn bộ máy, rà soát, nhận xét, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ quản lý và chức danh khác bảo đảm đúng nguyên tắc, phù hợp với năng lực, yêu cầu nhiệm vụ công tác của ngành ở địa phương.
 Công tác xét xử của Toà án nhân dân huyện có chuyển biến; việc xét xử các loại án đã có bước đổi mới, trình tự, thủ tục giải quyết các vụ án được thực hiện chặt chẽ, đưa ra xét xử kịp thời theo quy định của pháp luật. Trong những năm qua Tòa án nhân dân huyện đã thụ lý nhiều vụ án các loại (có bảng thống kê kèm theo), trong đó: án hình sự, án dân sự, án tranh chấp về hôn nhân và gia đình, còn lại là các loại án hành chính và kinh doanh thương mại; không có vụ án nào xét xử oan sai, phải bồi thường thiệt hại. Chất lượng tranh tụng tại phiên tòa được nâng lên; các vụ án hình sự được xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội. Đặc biệt, Tòa án nhân dân huyện đã tổ chức nhiều vụ án xét xử lưu động như án hình sự, qua đó góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa tội phạm, gắn với phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đối với việc giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, Tòa án luôn coi trọng công tác hòa giải, làm tốt công tác xây dựng hồ sơ, thu thập chứng cứ từ giai đoạn đầu, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự.
Trong quá trình thực hiện tố tụng các cơ quan tố tụng từng bước đẩy mạnh công tác phối kết hợp, chất lượng công tác điều tra, kiểm sát điều tra từng bước có nhiều tiến bộ, hạn chế thấp nhất số lượng án Toà án hoàn và Viện kiểm sát hoàn để điều tra bổ sung. 
- Đối với ngành Kiểm sát Nhân dân huyện: Hiện nay Viện Kiểm sát nhân dân huyện có 06 biên chế, trong đó: có 03 Kiểm sát viên, 01 Kiểm tra viên, 01 chuyên viên, 01 cán sự và 02 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000; có 50% là đảng viên, có 75% số cán bộ công chức trong biên chế Nhà nước có bằng cử nhân Luật. 
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp. Công tác Kiểm sát trên địa bàn huyện từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay theo tinh thần Nghị quyết đề ra. Đối với việc kiểm sát hoạt động điều tra – truy tố và xét xử các vụ án hình sự (có bảng thống kê kèm theo) kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố, phê chuẩn khởi tố, phê chuẩn bắt, tạm giữ, tạm giam nên việc bắt giữ đảm bảo chính xác. Tỷ lệ bắt, giữ chuyển xử lý hình sự đạt tỷ lệ cao. Đảm bảo việc phê chuẩn khởi tố đúng người, đúng tội; kiên quyết từ chối phê chuẩn khởi tố hoặc hủy bỏ các quyết định không có căn cứ của CQĐT, bám sát quá trình điều tra để kịp thời đề ra yêu cầu điều tra, đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án, hạn chế tình trạng điều tra kéo dài. Vì vậy trong thời gian qua không có vụ án nào bị truy tố, xét xử oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Đối với các vụ việc dân sự, vụ án hành chính: thực hiện thường xuyên công tác kiểm sát án dân sự - hôn nhân gia đình - hành chính - kinh tế - lao động, tham gia đầy đủ các phiên toà, phiên họp đối với các vụ, việc mà Viện Kiểm sát phải tham gia theo quy định của pháp luật.
- Đối với cơ quan Công an huyện: Thực hiện Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004, tổ chức bộ máy cơ quan điều tra Công an huyện đã được thành lập phù hợp với Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự và tình hình thực tế của địa phương. Hiện tại Công an huyện có 61 cán bộ chiến sĩ. Công an huyện thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình bảo vệ vững chắc, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đảng ủy Công an huyện luôn quan tâm thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, lãnh đạo sâu sát, thường xuyên trong việc thực hiện cải cách Tư pháp. Hiện nay Công an huyện có 01 cơ quan cảnh sát điều tra; tổng số cán bộ, chiến sỹ làm công tác điều tra tội phạm là 15 đồng chí, trong đó có 04 điều tra viên. Trong thời gian qua, Công an huyện thường xuyên cử cán bộ, điều tra viên đi bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra. Lực lượng Công an huyện thường xuyên được rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung, tăng cường biên chế; làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động cán bộ. Nhìn chung, lực lượng điều tra viên và cán bộ điều tra được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn và phẩm chất chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, có tác phong, lề lối làm việc khoa học, trách nhiệm trong công tác, từng bước đáp ứng được yêu cầu của công tác điều tra, xử lý tội phạm.
Lực lượng Công an huyện phối hợp với cấp xã và các ngành chức năng đã mở nhiều đợt tấn công truy quét các loại tội phạm, xác lập các chuyên án đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội. Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án của tỉnh về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý… đạt nhiều kết quả (có bảng thống kê kèm theo). 
Các vụ án khởi tố, đề nghị truy tố, đình chỉ, tạm đình chỉ đều căn cứ pháp luật, công tác thi hành án hình sự được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Trong quá trình điều tra, tạm giữ, tạm giam không để xảy ra tình trạng bức cung, nhục hình trong trại tạm giam, nhà tạm giữ; đảm bảo các quyền của bị can, người bị tạm giữ, tạm giam, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật. Việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động điều tra được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
- Đối với Chi cục Thi hành án: Kể từ khi Luật thi hành án dân sự, hành chính có hiệu lực năm 2008 công tác thi hành án dân sự mới thực sự được đẩy mạnh về chất lượng và hiệu quả công việc được nâng lên; việc quản lý công tác Thi hành án dân sự, hành chính được đảm bảo, khung pháp lý được nâng cao, đảm bảo cho việc giải quyết các vụ án dân sự được thuận lợi. Đến nay Chi cục Thi hành án đảm bảo về đội ngũ cán bộ; có 01 chấp hành viên; 01 chuyên viên; 01 cán sự; 01 kế toán; 01 thủ quỹ kiêm thủ kho tang vật và 02 cán bộ hợp đồng. Hàng năm, ngành thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước nhằm nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo quản lý luôn được quan tâm và thực hiện đầy đủ, đảm bảo đúng quy trình trong công tác cán bộ.
Công tác thi hành án dân sự được thực hiện đạt kết quả tích cực. Cơ quan Thi hành án dân sự đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức thi hành kịp thời, đúng quy định những bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. Tỷ lệ thi hành án hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao (có bảng số liệu kèm theo); về công tác thi hành án dân sự: Tổng số 208 việc; đã thi hành xong 205 việc, tỉ lệ 98,56%. Còn lại đang thi hành 03 việc; về công tác thi hành án hành chính: Tổng số 23 việc; đã thi hành xong 23 việc, tỉ lệ 100%.

4. Về hoàn thiện các chế định luật sư và bổ trợ Tư pháp:

Các cơ chế chính sách pháp luật về tổ chức hoạt động giám định Tư pháp, bổ trợ Tư pháp và hoạt động công chứng luôn được cơ quan khối Nội chính phối hợp các cơ quan, ngành liên quan về tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để luật sư trợ giúp viên pháp lý tham gia trong quá trình tố tụng theo quy định của pháp luật góp phần xây dựng nền hành chính, cải cách Tư pháp theo hướng có lợi cho đương sự, bảo vệ quyền lợi chính đáng của những người có liên quan không may rơi vào vòng lao lý. Chú trọng xây dựng lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp chính quy, tinh nhuệ đáp ứng kịp thời cho hoạt động xét xử…Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch. 
5. Về xây dựng đội ngũ cán bộ Tư pháp và bổ trợ Tư pháp:

Trong những năm qua, cấp ủy huyện đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết 49- NQ/TW của Bộ Chính trị, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, đưa đi đào tạo ở các trường cao đẳng, đại học hệ cử tuyển, nhằm tạo nguồn cán bộ lâu dài, góp phần xây dựng chất lượng đội ngũ cán bộ người cho cả hệ thống chính trị ở địa phương, đặc biệt là các ngành Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an, Thi hành án theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 22/12/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đào tạo và sử dụng cán bộ dân tộc ít người. Từng ngành chủ động xây dựng kế hoạch quy hoạch đội ngũ cán bộ đồng thời làm tốt công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ. Đến nay cơ bản cán bộ, chiến sĩ và công chức các ngành Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; các ngành được bố trí cán bộ đảm bảo các tiêu chuẩn để đảm nhiệm công tác chuyên môn của từng ngành trên địa bàn huyện, từng bước đáp ứng yêu cầu Nghị quyết số 49-NQ/TW đề ra.
6. Về bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động Tư pháp và bổ trợ Tư pháp:

- Đối với Tòa án nhân dân: Trong những năm qua được sự quan tâm đúng mức của Tòa án nhân dân các cấp, đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, nhà công vụ, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn và các hoạt động khác đáp ứng yêu cầu được giao. Tuy nhiên kinh phí hoạt động còn hạn hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ chính trị trên địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn. Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương hằng năm đều có sự quan tâm hỗ trợ kinh phí phục vụ cho công tác xét xử lưu động tại địa phương. Đặc biệt năm 2015 huyện đã hỗ trợ khoản kinh phí phục vụ hoạt động công tác xét xử lưu động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Đối với Viện Kiểm sát: Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhất là ngành cấp trên đã đầu tư xây dựng trụ sở làm việc và mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn đáp ứng yêu cầu được giao. Đến nay Viện Kiểm sát nhân dân huyện đảm bảo số lượng cán bộ thực thi nhiệm vụ trên địa bàn huyện.
- Đối với cơ quan điều tra (Công an huyện): Nhìn chung về thực trạng, kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động Tư pháp và bổ trợ Tư pháp trong những năm qua được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trên lĩnh vực hoạt động điều tra (bổ trợ Tư pháp) có nhiều sự quan tâm, hỗ trợ để thực thi nhiệm vụ điều tra, phá án trên địa bàn. Nhà tạm giam, tạm giữ được đầu tư xây dựng từ năm 2007 đến nay cũng đã xuống cấp, công trình kè ngăn vách núi bảo đảm an toàn chưa có kinh phí thực hiện, các cấp chính quyền và ngành cấp trên cần quan tâm, tạo điều kiện cho Công an huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Đối với Chi cục thi hành án huyện: Được sự quan tâm của Tổng cục Thi hành án, Cục Thi hành án, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, mua sắm trang thiết bị đáp ứng yêu cầu phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.
7. Giám sát của cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân đối với cơ quan Tư pháp:

Thực hiện Luật tổ chức HĐND&UBND trong những năm qua, Ban pháp chế HĐND huyện thường xuyên thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND với tư cách là một tổ chức dân cử trực tiếp thường xuyên giám sát đối với hoạt động Tư pháp nói chung, các ngành Tòa án, Viện Kiểm sát; Thi hành án nói riêng báo cáo bằng văn bản trước HĐND huyện định kỳ 02 lần trong năm, ngoài ra các ngành Tư pháp còn phải chịu sự giám sát theo các chuyên đề khác của Nhân dân đối với hoạt động Tư pháp. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giám sát được nâng cao, phát huy được vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân các dân tộc trong huyện. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, hàng năm Hội đồng nhân dân huyện thường xuyên thẩm tra các dự thảo văn bản và tổ chức các cuộc giám sát tại các cơ quan tư pháp huyện. Tại các kỳ họp, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường thời lượng chất vấn về hoạt động tư pháp. Nội dung thẩm tra, giám sát, chất vấn của đại biểu hội đồng nhân dân chủ yếu tập trung vào một số nhiệm vụ được Nghị quyết số 49-NQ/TW đề cập như: Công tác giải quyết các loại án và thi hành án hình sự; kết quả thực hiện lộ trình tăng thẩm quyền xét xử cho Toà án nhân dân cấp huyện; hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp... Thông qua các cuộc thẩm tra, giám sát và nội dung chất vấn của đại biểu hội đồng nhân dân đối với các cơ quan tư pháp, kịp thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị khắc phục những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo hoạt động tư pháp và công tác cải cách tư pháp.
- Phát huy tốt vai trò của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên đã phối hợp cùng các cấp, các ngành tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Công tác tuyên truyền, vận động được tiến hành bằng nhiều hình thức như tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tập huấn, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu...
- Công tác truyền thông về hoạt động tư pháp, cải cách tư pháp được thực hiện đạt kết quả. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài phát thanh, truyền hình, hệ thống truyền thanh ở cơ sở…), các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động tư pháp, cải cách tư pháp đã được kịp thời chuyển tải đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Một số tin, bài đã giúp cho cơ quan chức năng phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật và trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp.
8. Về hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với công tác Tư pháp:
Sau khi có Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong huyện. Các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo tập trung thống nhất, chặt chẽ, toàn diện theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của Đảng, tạo điều kiện để các cơ quan tư pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ có trình độ, năng lực, uy tín đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo của cơ quan tư pháp ở huyện. Thường trực Huyện uỷ luôn chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc; xây dựng Quy định về sự lãnh đạo của Huyện uỷ đối với công tác nội chính và các cơ quan tư pháp nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ.
Xây dựng và hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của cấp uỷ trong việc chỉ đạo giải quyết những vụ việc quan trọng, phức tạp trên cơ sở thực hiện tốt Chỉ thị 52-CT/TW ngày 16/3/2000 của Bộ Chính trị về “Phạm vi trách nhiệm, quyền hạn giữa các cấp uỷ đảng với Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân trong công tác bảo vệ đảng và xử lý tội phạm liên quan đến cán bộ đảng viên”. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 115-QĐ/HU ngày 9/3/2006 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về quy chế phối hợp giữa UBKT uỷ với các ban đảng của Huyện ủy, cơ quan Thanh tra huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Toà án nhân dân huyện, Công an huyện; bảo đảm giữ gìn, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và chấp hành pháp luật của Nhà nước. Chủ động tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên, công chức các cơ quan tư pháp; chú trọng kiểm tra, khắc phục tình trạng cấp uỷ buông lỏng lãnh đạo hoặc can thiệp không đúng vào hoạt động tư pháp.

Đối với các vụ việc phức tạp, các vụ án theo quy định của Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các cơ quan tư pháp báo cáo Thường trực Huyện uỷ để chỉ đạo giải quyết. Những vụ án có bị can, bị cáo là cán bộ, đảng viên, các cơ quan bảo vệ pháp luật khi tiến hành tố tụng có thông báo đến cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, đảng viên đó biết về hành vi vi phạm pháp luật để tổ chức Đảng xem xét, xử lý theo quy định của Điều lệ Đảng, xử lý về mặt chính quyền theo quy định của pháp luật.
9. Những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách Tư pháp của ngành, địa phương:
- Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác cải cách tư pháp, cần tăng cường sự lãnh đạo của các Cấp ủy Đảng, Chính quyền; sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc và cả Hệ thống chính trị trên tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị. Mặt khác các Cơ quan tư pháp phải tham mưu kịp thời cho Đảng, Nhà nước để ban hành các văn bản chỉ đạo cho các cơ quan liên quan nhằm thực hiện đúng chương trình, lộ trình cải cách tư pháp.

- Lựa chọn những cán bộ, đảng viên thật sự ưu tú để quy hoạch, bố trí các nhiệm vụ quan trọng trong cơ quan Tư pháp và bổ trợ Tư pháp; thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác Tư pháp để đáp ứng nhu cầu công tác Tư pháp trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết đề ra.
- Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong công tác cải cách Tư pháp; xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, từng ngành, từng lĩnh vực. Ở từng giai đoạn nghị quyết của Đảng chỉ phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể của giai đoạn ấy, nên cần có sự điều chỉnh kịp thời để nghị quyết của Đảng được cụ thể hóa vào hiện thực cuộc sống đảm bảo được tính pháp lý cao hơn.
- Một số chủ trương cải cách Tư pháp được xác định trong các văn kiện qua các kỳ đại hội của Đảng chậm được thể chế hóa thành pháp luật, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan tiến hành thực hiện trong quá trình tổ chức thực hiện công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Trong quá trình thực hiện nghị quyết việc sơ kết, tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo thực hiện còn chồng chéo, chưa phân công, phân cấp cụ thể cho từng ngành, từng đơn vị hay địa phương.
- Chủ trương hạn chế bắt tạm giam, tạm giữ đã được xác định từ Chỉ thị số 53-CT/TW ngày 21/3/2000 đến Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 và tiếp tục được khẳng định trong Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị trong đó nêu rõ việc bắt phải được xem xét đối với từng trường hợp, từng đối tượng cụ thể, đối với trường hợp bắt giam cũng được hoặc không bắt giam cũng được thì không nên bắt giam. Tuy nhiên chủ trương này vẫn chưa được thể chế thành quy định của luật để thực hiện; đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn, chưa được triển khai, áp dụng thực tế. Mặt khác, địa phương có 97% là người đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo chiếm tỷ lệ hộ cao, đời sống kinh tế khó khăn nên không thực hiện được.
IV. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách Tư pháp giai đoạn 2016-2020

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 05/6/2005 của Bộ Chính trị; Kết luận số 79-KL/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ chính trị về cải cách Tư pháp đến năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội khóa XIII về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác Thi hành án; Nghị quyết số 63/2013 ngày 17/11/2013 về tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm; Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội khóa XIII về quy định một số điểm thi hành Hiến pháp năm 2013; Nghị quyết số 82/2014/QH13 ngày 24/12/2014 của Quốc hội khóa XIII; Kế hoạch số 21/KH-VKS-P9 ngày 19/01/2015 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014; Chỉ thị số 06/2013/CT Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ngày 06/12/2013 về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm.
- Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, xây dựng các tổ chức Đảng, chính quyền vững mạnh, kịp thời nắm bắt thông tin tố giác tội phạm, tăng cường công tác điều tra, khởi tố các vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm, không để oan cho người vô tội. Các cơ quan tư pháp cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; trọng tâm là nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án, nhất là các vụ án được xác định là phức tạp, kéo dài, vụ án liên quan đến công tác bảo vệ, phát triển rừng, các vụ án tranh chấp đất đai..v.v.. đảm bảo ổn định tình hình, không để xảy ra các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp; tăng cường công tác tham mưu với cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp; tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp. 
- Nâng cao chất lượng các hoạt động tư pháp, đảm bảo công tác điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật, hạn chế việc trả hồ sơ giữa các cơ quan tố tụng. Tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, phấn đấu giảm tỷ lệ án bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan. Trong tố tụng dân sự cần tăng cường sự tham gia của kiểm sát viên.
- Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp đủ về số lượng, có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt các cơ quan tư pháp. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nghiên cứu đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, đảm bảo hiệu quả, sát hợp với từng đối tượng, địa bàn, góp phần tích cực nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quan tâm đầu tư kinh phí đối với hoạt động trợ giúp pháp lý.
- Tăng cường sự giám sát của các cơ quan dân cử, các tổ chức đoàn thể và nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp, hoạt động của cán bộ có chức danh tư pháp. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo, phối hợp để giải quyết khiếu kiện tư pháp ngay từ cơ sở.
- Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân; phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, tổ chức, đoàn thể ở xã, quản lý chặt chẽ và làm tốt công tác giáo dục các bị án bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ và đối tượng tù tha về địa phương theo đúng quy định tại Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16-9-2011 của Chính phủ “Quy định các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù”.
- Cần giao ban định kỳ, đột xuất giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có chất lượng và hiệu quả để chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời các vướng mắc, bất cập giữa các ngành trong việc thực thi pháp luật.
- Tăng cường phối hợp với các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan điều tra, Thi hành án để giải quyết các vụ việc đúng thẩm quyền, đúng thời gian luật định, phấn đấu giải quyết 100% đơn thư khiếu nại trong lĩnh vực Tư pháp mà công dân, tổ chức yêu cầu.

V. Kiến nghị, đề xuất:

1. Kiến nghị, đề xuất đối với Trung ương:

- Kính đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm hơn nữa công tác Tư pháp và có chính sách đãi ngộ tương xứng với chức năng, nhiệm vụ và các chức danh của ngành Tư pháp.

- Kính đề nghị Trung ương quan tâm hơn nữa cơ chế cho phép địa phương hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Cơ quan tư pháp từ khoản vượt thu của ngân sách địa phương theo quy định của Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác cải cách tư pháp giai đoạn năm 2005 - 2015 và định hướng đến năm 2020.
2. Kiến nghị, đề xuất đối với tỉnh:

- Quan tâm hơn nữa trong việc hỗ trợ kinh phí, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ tốt cho công tác chuyên môn, đảm bảo cho hoạt động ngành Tư pháp ở địa phương; hỗ trợ kinh phí cho việc tổ chức xét xử lưu động…v..v..; tăng hỗ trợ kinh phí phục vụ cho công tác tuyên truyền pháp luật để nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác này. 


Trên đây là báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác cải cách tư pháp giai đoạn năm 2005 - 2015 và định hướng đến năm 2020 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Nam Trà My.

	Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy                                                         

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Các đồng chí HUV;

- Các TCCS Đảng.

- Lưu VTHU.

                     
	T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Trần Duy Dũng
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